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Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn giải Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 9: 

Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX hay, ngắn gọn được chúng tôi chọn lọc và 

giới thiệu ngay dưới đây nhằm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức và củng cố 

bài học của mình trong quá trình học tập môn Sử. 

Bộ 15 trắc nghiệm Sử Bài 9 lớp 8: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX 

Câu 1: Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn 

Độ?   

A. Bồ Đào Nha.   

B. Pháp.   

C. Hà Lan.   

D. Anh. 

Câu 2: Cuộc đấu tranh nào của nhân dân Ấn Độ chống Anh diễn ra từ năm 1857-

1859? 

A. Khởi nghĩa Bom-bay.   

B. Khởi nghĩa Cancutta.   

C. Khởi nghĩa Xi-pay.   

D. Khởi nghĩa Mumbai. 

Câu 3: Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục đích gì?   

A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc   

B. Thỏa hiệp với thực dân Anh   

C. Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ   

D. Giành quyền tự trị, phát triển kinh tế dân tộc 

Câu 4: Đảng Quốc dân Đại hội là chính đảng của lực lượng xã hội nào?   

A. giai cấp công nhân Ấn Độ.   
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B. giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ.   

C. tầng lớp đại tư sản người Ấn.   

D. tầng lớp tư sản trí thức Ấn Độ. 

Câu 5: Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại đã có sự phân hóa như thế nào? 

  

A. Phái cấp tiến và phái ôn hòa   

B. Phái cấp tiến và phái bạo lực   

C. Phái dân chủ và phái bạo lực   

D. Phái ôn hòa và phái bạo lực 

Câu 6: Chính sách thống trị của thực dân Anh không dẫn đến hậu quả gì ở Ấn Độ? 

  

A. Nhân dân Ấn Độ bị bần cùng, chết đói ngày càng nhiều   

B. Mâu thuẫn giữa các giai cấp, tôn giáo bị khơi sâu   

C. Thủ công nghiệp địa phương bị phá sản   

D. Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh, cạnh tranh với hàng hóa Anh 

Câu 7: Ý nghĩa quan trọng nhất của các phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ 

trong những năm 1875-1885 là   

A. Làm lung lay nền thống trị của thực dân Anh   

B. Thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng lên đấu tranh   

C. Thắt chặt khối đoàn kết dân tộc ở Ấn Độ   

D. Giành được quyền tự trị, thúc đẩy nền kinh tế dân tộc phát triển 

Câu 8: Vì sao năm 1905 nhân dân Ấn Độ lại tiến hành nhiều cuộc biểu tình rầm 

rộ? 

A. chống chính quyền thực dân, đòi độc lập cho Ấn Độ.   
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B. chống chính sách "chia để trị" của thực dân Anh đối với xứ Ben-gan.   

C. đòi trả lại tự do cho Ti-lắc và các đồng chí của ông.   

D. chống chính sách phân biệt chủng tộc của thực dân Anh. 

Câu 9: Phong trào nào được xem là đỉnh cao của phong trào dân tộc ở Ấn Độ 

trong những năm đầu thế kỉ XX?   

A. Phong trào đấu tranh của công nhân Can-cút-ta năm 1905.   

B. Phong trào đấu tranh của công nhân Bom-bay năm 1908.   

C. Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân ở sông Hằng năm 1905.   

D. Phong trào đấu tranh của công nhân ở Can-cút-ta năm 1908. 

Câu 10: Nguyên nhân trực tiếp dẫn tới bùng nổ cuộc khởi nghĩa Xi-pay là gì? 

A. Binh lính Xi-pay bị sĩ quan Anh bạc đãi, khinh rẻ 

B. Tín ngưỡng tôn giáo của binh lính Xipay bị xúc phạm 

C. Binh lính Xi-pay bị bắt đi đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ 

D. Binh lính Xi-pay bị thực dân Anh bắt đi làm bia đỡ đạn trong cuộc chiến tranh 

với Pháp trên đất Ấn Độ 

Câu 11: Thực dân Anh cai trị Ấn Độ dưới hình thức nào? 

A. Trực trị 

B. Tự trị 

C. Gián trị 

D. Phụ thuộc 

Câu 12: Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đầu thế kỉ XX có điểm gì mới 

so với thời kì giữa thế kỉ XIX? 

A. Lãnh đạo 
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B. Tính chất 

C. Lực lượng tham gia 

D. Kẻ thù 

Câu 13: Năm 1825 – 1850, số người chết đói ở Ấn Độ là bao nhiêu? 

A. 400 000 

B. 5 000 000 

C. 15 000 000 

D. 853 000 

Câu 14: Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp, tầng lớp nào? 

A. Tầng lớp tri thức 

B. Giai cấp nông dân 

C. Giai cấp công nhân 

D. Giai cấp tư sản. 

Câu 15: Lợi dụng cơ hội nào các nước phương Tây đua tranh xâm lược Ấn Độ? 

A. Cuộc đấu tranh giành quyền lực giữa các chúa phong kiến trong nước làm cho 

Ấn Độ suy yếu. 

B. Phong trào nông dân chống chế độ phong kiến Ấn Độ làm cho Ấn Độ suy yếu. 

C. Mâu thuẫn giữa chế độ phong kiến với đông đảo nông dân ở Ấn Độ. 

D. Kinh tế và văn hóa Ấn Độ bị suy thoái nặng nề. 

Đáp án bộ 15 bài tập trắc nghiệm Lịch sử 8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX 

Câu 1: 

Đáp án cần chọn là: D 
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Giải thích: 

Sau cuộc chiến tranh Anh- Pháp, thực dân Anh đã giành được độc quyền xâm 

chiếm Ấn Độ. Đến giữa thế kỉ XIX, Anh đã hoàn thành công cuộc chinh phục và 

đặt ách thống trị ở Ấn Độ 

Câu 2: 

Đáp án cần chọn là: C 

Giải thích: 

Nhiều cuộc khởi nghĩa chống Anh của nhân dân Ấn Độ liên tiếp nổ ra, tiêu biểu là 

cuộc khởi nghĩa Xi- pay (1857-1859) 

Câu 3: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Năm 1885, Đảng Quốc dân đại hội gọi tắt là Đảng Quốc đại được thành lập nhằm 

đấu tranh giành quyền tư trị, phát triển nền kinh tế dân tộc. 

Câu 4: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Đảng Quốc đại là chính đảng của giai cấp tư sản dân tộc Ấn Độ, được thành lập 

vào năm 1885 

Câu 5: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Trong quá trình hoạt động, Đảng Quốc đại đã phân hóa thành 2 phái: phái Cấp tiến 

(kiên quyết chống Anh) và phái Ôn hòa (chủ trương thỏa hiệp, chỉ yêu cầu chính 

phủ thực dân cải cách) 
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Câu 6: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Chính sách thống trị hà khắc của thực dân Anh thực dân Anh trên tất cả các lĩnh 

vực kinh tế- chính trị- văn hóa- xã hội đã 

- Phá vỡ nền kinh tế tiểu nông, sản xuất thủ công nghiệp địa phương bị phá sản 

- Nhân dân Ấn Độ bị bần cùng, chết đói ngày càng nhiều 

- Mâu thuẫn giữa các đẳng cấp, tôn giáo trong xã hội bị khơi sâu 

  

Câu 7: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Các phong trào đấu tranh của nông dân và công nhân Ấn Độ trong những năm 

1875-1885 có tác dụng thúc đẩy giai cấp tư sản Ấn Độ đứng lên chống thực dân 

Anh 

Câu 8: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Năm 1905, nhân dân Ấn Độ tiến hành các cuộc biểu tình rầm rộ chống chính sách 

“chia để trị” của thực dân Anh đối với xứ Bengan. Theo đó Bengan sẽ bị chia đôi 

trên cơ sở tôn giáo: miền Đông của những người theo đạo Hồi và miền Tây của 

những người theo đạo Ấn. 

Câu 9:  

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 
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Đỉnh cao nhất cua phong trào giải phóng dân tộc ở Ấn Độ trong những năm đầu 

thế kỉ XX là phong trào công nhân Bom-bay năm 1908. Tháng 6-1908, thực dân 

Anh bắt Ti-lắc và kết án ông 6 năm tù. Vụ án này đã thổi bùng lên một ngọn lửa 

đấu tranh mới. Hàng vạn công nhân ở Bom-bay tiến hành tổng bãi công trong 6 

ngày, xây dựng chiến lũy, thành lập các đơn vị chiến đấu chống lại quân Anh. 

=> Cuộc đấu tranh lên đến đỉnh cao buộc thực dân Anh phải thu hồi Đạo luật chia 

cắt Ben-gan. 

  

Câu 10: 

Đáp án cần chọn là: B 

Giải thích: 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới sự bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Xi-pay là do tín 

ngưỡng tôn giáo của binh lính Xipay bị xúc phạm nghiêm trọng khi họ phải dùng 

các đạn pháo có bọc giấy tẩm mỡ bò, mỡ lợn. Muốn bắn loại đạn này, họ phải 

dùng răng để xé các loại giấy đó, trong khi người lính Xi-pay theo đạo Hindu thì 

kiêng thịt bò và đạo Hồi thì kiêng thịt lợn 

Câu 11: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Sau cuộc khởi nghĩa 1857, toàn bộ quyền kiểm soát Ấn Độ đã chuyển từ tay công 

ty Đông Ấn Anh sang Chính phủ Anh. Chính phủ Anh nắm quyền cai trị trực tiếp 

Ấn Độ, đứng đầu là phó vương. Đó là chế độ cai trị trực trị 

Câu 12: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Đầu thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ do giai cấp tư sản lãnh 

đạo thông qua vai trò của Đảng Quốc đại. 
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Giữa thế kỉ XIX, phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đều là các cuộc nổi dậy 

tự phát của nông dân, công nhân, binh lính 

Câu 13: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Trang 56, phần I sgk Lịch Sử 8 

Câu 14: 

Đáp án cần chọn là: D 

Giải thích: 

Trang 57, mục II sgk Lịch Sử 8 

Câu 15: 

Đáp án cần chọn là: A 

Giải thích: 

Thế kỉ XVIII, chế độ phong kiến ở Ấn Độ gặp phải khủng hoảng và suy yếu. Lợi 

dụng tình hình đó, các nước phương Tây đã đua tranh xâm lược Ấn Độ 

CLICK NGAY vào TẢI VỀ dưới đây để download giải Bài tập trắc nghiệm Sử 

8 Bài 9: Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX ngắn gọn, hay nhất file pdf hoàn 

toàn miễn phí. 
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